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1 Huỳnh Lập An 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Phan Trần Phương Anh 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Nguyễn Đức Tường Bách 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Văn Đoàn Gia Bảo 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Huỳnh Lưu Bảo Châu 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Nguyễn Vũ Minh Đức 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Thái Việt Hoàng 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Đỗ Phan Nhật Khang 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Nguyễn Hoàng Khiêm 8 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Hoàng Lê Phương Linh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Trần Khánh Linh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Hồ Viết Hoàng Mai 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt12 Hồ Viết Hoàng Mai 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Nguyễn Công Minh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Nguyễn Quốc Minh 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Phạm Nguyễn Bảo Ngọc 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Nguyễn Phương Như 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Hoàng Nguyễn Diệu Phương 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Lý Mẫn San 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Phạm Gia Duy Tùng 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Phan Khắc Xuân Tùng 8 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

21 Lâm Quốc Việt 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by
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1 Võ Hoàng Song Ái 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Lê Nguyễn Thiên Ân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Nguyễn Phạm Vân Anh 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Nguyen Jennifer Hoang Thien Diep 7 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Nguyễn Phương Hoàng Duy 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Nguyễn Ngô Kỳ Duyên 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Lưu Ngọc Linh Đan 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Lý Bảo Hân 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Khưu Phước Hưng 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Cao Tấn Bá Khuê 8 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Đậu Xuân Kỳ 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Hoàng Tấn Ngọc Minh 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt12 Hoàng Tấn Ngọc Minh 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Trần Mỹ Mỹ 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Vũ An Nhiên 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Nguyễn Thanh Phú 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Trần Thiên Tâm 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Nguyễn Lê Phương Thảo 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Lê Minh Thông 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Nguyễn Trần Quốc Tuấn 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Huỳnh Xuân Bách 8 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Vũ Ánh Nguyệt Nguyễn Thị Băng Trang Nguyễn Thị Kim Hạnh
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1 Trần Thiên Ân 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Hana Nguyen-Bao Dang 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Nguyễn Minh Đức 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Đoàn Việt Hà 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Vũ Phúc Hào 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Trần Bảo Hân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Châu Phúc Khang 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Trần Nguyên Minh Khuê 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Tăng Thúy Linh 6 5 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Huỳnh Lê Gia Phúc 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Phạm Đăng Quang 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt12 Phạm Đăng Quang 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Nguyễn Phước Thành 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Trần Huy Thiên 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Hà Xuân Thư 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Bành Bảo Trân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Đặng Trần Nam Trân 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Nguyễn Đức Trí 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Nguyễn Bảo Vân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Lâm Vũ Quỳnh Vy 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Lê Thị Lực Nguyễn Thị Băng Trang Nguyễn Thị Kim Hạnh


